
















1.  2SDQ6-18-9R1+T400+H01+YQ 

 

2.  M0360 

 

 

 



3.  M8340 

       

4.  AC 01.2 chỉ mua bộ Actuator  

 



Chú ý: Số thứ tự 4,5,6 sẽ chuyển đổi từ van hình ảnh hiện có sang van Rotok. 

6. Power supply: 400V/3phase/50Hz-Actuator: Multiturns-Model: IQ25 24 RPM F14-Wiring diagram: 103B0000 

 

 

 

 

 



5. Power supply: 400V/3phase/50Hz, Actuator: Multiturns, Model: IQ35 18 RPM F16, Wiring diagram: 100B0000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Power supply:, 400V/3phase/50Hz, -Actuator: Multiturns, model: IQ25 18 RPM F14, wiring diagram: 100B0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  IQ25 F14 B4 [II2GD EX DB IIB T4] 48RPM/380/3/50 (-20 +70 °C) + IW66R/F25/152:1 Wiring diagram:100B0000, 

phụ kiện van bao gồm hộp số 

 

 
 

 



1. SA07.6-F10/AC01.2/GS100.3-F16 ( bao gồm bộ điều khiển, bộ truyền động, mô tơ) theo như hình 

ảnh đính kèm 

 

 

 

 



2. SA10.2-F10/AC01.2 ( bao gồm bộ điều khiển, bộ truyền động, mô tơ) theo như hình ảnh đính kèm 

  

 

 

 

 



3. AM 02.1: TPA:00R1BB-1E1-000, MSP: 1110KC3--F18E1, SA 14.6-F14: N 180 1/min, 200-400Nm (Do tạo 

mã vật tư bị sai, sác nhận đây là van điện Auma) Mua 3 mục ( bao gồm bộ điều khiển, bộ truyền động, 

mô tơ) theo như hình ảnh đính kèm 

 

 



4. AM 02.1: TPA:00R1AB-101-000, MSP: 1110KC3--F18E1, SA 16.2-F16: N 45rpm, 400-1000Nm ( bao 

gồm bộ điều khiển, bộ truyền động, mô tơ) theo như hình ảnh đính kèm 
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